2

PHỤ LỤC 2
ĐẠI HỘI TDTT NGÀNH GIÁO DỤC LẦN I NĂM 2026
NỘI DUNG TỔ CHỨC THI ĐẤU ĐỐI VỚI HỌC SINH
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SGDĐT ngày      tháng    năm 2026)

	STT
	Môn thi
	Cấp học
	Nội dung thi
	Đối tượng
	Thời gian (dự kiến)

	1
	Điền kinh
	Tiểu học (TH)
	Chạy 60m, bật xa tại chỗ
	Nam, nữ
	Từ 15/4 đến 25/4/2026

	
	
	Trung học cơ sở (THCS)
	Chạy 100m, 200m,  800m (nữ), 1500m (nam), Nhảy cao, Nhảy xa.
	Nam, nữ
	

	
	
	Trung học phổ thông (THPT)
	Chạy 100m, 200m, 400m, 800m (nữ), 1500m (nam), Nhảy cao, Nhảy xa, 
	Nam, nữ
	

	2
	Cầu lông  
(Cầu Tiến Bộ)
	THCS, THPT
	Cá nhân
	Nam, nữ
	Từ 15/4 đến 25/4/2026

	3
	Bóng bàn
(Bóng UNREX SUN 40+ màu trắng)
	TH, THCS, THPT
	Cá nhân
	Nam, nữ
	Từ 15/4 đến 25/4/2026

	4
	Bóng chuyền da
(Động lực ABETE)
	THPT
	Đồng đội nam (6 người)
	Nam
	Từ 15/4 đến 25/4/2026

	5
	Môn Cờ vua
	TH, THCS, THPT
	Cờ tiêu chuẩn (cá nhân)
	Nam, nữ
	Từ 15/4 đến 25/4/2026

	6
	Bơi
	TH 
	Tự do 50m, 
Ếch 50m
	Nam, nữ
	Từ 15/5 đến 25/5/2026

	
	
	THCS, THPT
	Tự do 50m, 100m; 
Ếch 50m, 100;
Tự do 4 x 50m 
	Nam, nữ
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STT  Môn thi  C ấ p h ọ c  N ộ i dung thi  Đ ố i  tư ợ ng  Th ờ i gian  (d ự   ki ế n)  

1  Đi ề n kinh  Ti ể u h ọ c (TH)  Ch ạ y 60m, b ậ t xa   t ạ i   ch ỗ  Nam, n ữ  T ừ   15/4 đ ế n  25/4/2026  

Trung h ọ c cơ  s ở   (THCS)  Ch ạ y 100m, 200m,   800m (n ữ ), 1500m  (nam), Nh ả y cao, Nh ả y  xa.  Nam, n ữ  

Trung h ọ c ph ổ   thông (THPT)  Ch ạ y 100m, 200m,  400m, 800m (n ữ ),  1500m (nam), Nh ả y cao,  Nh ả y xa,   Nam, n ữ  

2  C ầ u lông      (C ầ u  Ti ế n B ộ )  THCS, THPT  Cá nhân  Nam, n ữ  T ừ   15/4 đ ế n  25/4/2026  

3  Bóng bàn   ( Bóng  UNRE X SUN   40+ màu tr ắ ng)  TH, THCS,  THPT  Cá nhân  Nam, n ữ  T ừ   15/4 đ ế n  25/4/2026  

4  Bóng chuy ề n da   (Đ ộ ng l ự c   ABETE )  THPT  Đ ồ ng đ ộ i  nam ( 6 ngư ờ i )  Nam  T ừ   15/4 đ ế n  25/4/2026  

5  Môn C ờ   vua  TH, THCS,  THPT  C ờ   tiêu chu ẩ n (cá nhân)  Nam, n ữ  T ừ   15/4 đ ế n  25/4/2026  

6  Bơi  TH    T ự   do 50m,    Ế ch 50m  Nam, n ữ  T ừ   15/5 đ ế n  25/5/2026  

THCS, THPT  T ự   do 50m, 100m;    Ế ch 50m, 100 ;   T ự   do 4 x  50 m   Nam, n ữ  

     

